PHỤ LỤC I
LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC THU (đồng)

	
	
	
	Khu vực phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh
	Khu vực khác

	I
	Cấp Giấy chứng nhận lần đầu
	
	
	

	1
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
	Giấy chứng nhận
	25.000
	12.500

	2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận
	100.000
	50.000

	II
	Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận)
	
	
	

	1
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
	Giấy chứng nhận/lần
	20.000
	10.000

	2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận/lần
	50.000
	25.000

	III
	Chứng nhận đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận
	Giấy chứng nhận/lần
	28.000
	14.000

	IV
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
	
	
	

	1
	Trích lục bản đồ địa chính
	Mảnh/thửa
	15.000
	8.000

	2
	Văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
	Lần/thửa
	15.000
	8.000


Ghi chú: Trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất, nếu cấp mỗi người một giấy thì việc thu lệ phí tính theo đơn vị tính là Giấy chứng nhận riêng từng người.

